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( Đề có 04 trang )
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Mã đề 06
Cho biết: Gia tốc trọng trường g=10m/s2; độ lớn điện tích nguyên tố e=1,6.10-19C; tốc độ ánh sáng trong chân không c=3.108m/s; Số Avôgadro NA=6,022.1023mol-1; 1u=931,5Mev/c2.

Câu 1: Một người xách một xô nước đi trên đường, mỗi bước đi dài 40 cm. Chu kỳ dao động riêng của nước trong xô là 0,2 s. Để nước trong xô sóng sánh mạnh nhất thì người đó phải đi với tốc độ:


A. 4 m/s.

B. 2 m/s.

C. 80 m/s.

D. 40 m/s.
Câu 2: Cacbon 
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là chất phóng xạ β- có chu kỳ bán rã 5730 năm. Nếu ban đầu có 64 g chất này thì sau bao lâu còn lại 4g?


A.11460 năm
B.17190 năm 
C.22920 năm
D.20055 năm

Câu 3: Một sợi dây AB dài 120 cm căng ngang, hai đầu cố định. Trên dây có sóng dừng ổn định với 3 bụng sóng. Biết sóng truyền trên dây có tần số 100 Hz. Tốc độ truyến sóng trên dây là:

   A. 100 m/s.
B. 120 m/s.
C. 80 m/s.

D. 60 m/s.
Câu 4: Trong thí nghiệm Yang về giao thoa ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe là 2mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 3m. Nguồn sáng đơn sắc có bước sóng 
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. Khoảng vân giao thoa trên màn bằng


A.0,5mm
B.0,6mm
C.0,2mm
D.0,9mm 

Câu 5: Trong chân không, các bức xạ có bước sóng tăng dần theo thứ tự đúng là


A.ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại, tia X, tia gamma, sóng vô tuyến và tia hồng ngoại


B.tia gamma, tia X, tia tử ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại và sóng vô tuyến


C.tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy tia tử ngoại, tia X, tia gamma và sóng vô tuyến


D.sóng vô tuyến, tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại, tia X và tia gamma

Câu 6:  Những đặc trưng nào sau đây là đặc trưng vật lý của âm?


A. tần số, cường độ âm, đồ thị âm.
        B. tần số, độ to, đồ thị âm.


C. tần số, đồ thị âm, âm sắc.
        D. tần số, đồ thị âm, độ cao.

Câu 7: Chiếu xiên từ nước ra không khí một chùm tia sáng song song rất hẹp (coi như một tia sáng) gồm 5 thành phần đơn sắc: tím, cam, đỏ, lục, chàm. Tia ló đơn sắc màu lục đi là là mặt nước (sát với mặt phân cách giữa hai môi trường). Không kể tia đơn sắc màu lục, các tia ló ra ngoài không khí là các tia đơn sắc màu

A. chàm, tím.
    B. tím, cam, đỏ.          
C. đỏ, cam.
               D. đỏ, cam, chàm.
Câu 8: Đặt điện áp 
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Câu 9: Một mạch dao động điện từ gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 3183nH và tụ điện có điện dung 31,8nF. Chu kì dao động riêng của mạch bằng


A.2µs
B.5µs
C.6,28µs
D.15,71µs

Câu 10: Công thoát electron của một kim loại là 4,14eV. Giới hạn quang điện của kim loại này là


A.0,6µm
B.0,3µm
C.0,4µm
D.0,2µm
Câu 11: Một nguồn điện 9V-1Ω được nối với mạch ngoài có hai điện trở giống nhau mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện qua nguồn là 1A. Nếu hai điện trở mạch ngoài mắc song song thì cường độ dòng điện qua nguồn là


A.1/3A
B.2,5A
C.3A
D.9/4A

Câu 12: Theo mẫu Bo về nguyên tử Hidro, khi các electron chuyển từ quỹ đạo L sang quỹ đạo N, bán kính quỹ đạo 

 A.tăng 4 lần
B.tăng 8 lần
C.tăng 2 lần
D.tăng 16 lần

Câu 13: Hiện tượng quang điện sẽ không xảy ra nếu chiếu ánh sáng hồ quang điện vào một tấm kẽm


A.không tích điện
B.tích điện âm

    C.được nối đất
D.được chặn bởi tấm thủy tinh dày

Câu 14:  Hai điện tích điểm có độ lớn bằng nhau được đặt trong không khí cách nhau 12 cm. Lực tương tác giữa hai điện tích đó bằng 10 N. Đặt hai điện tích đó trong dầu và đưa chúng lại cách nhau 8 cm thì lực tương tác giữa chúng vẫn là 10 N. Tính hằng số điện môi của dầu.


A. 2,25. 
B. 1. 
C. 3. 

D. 2,5.
Câu 15: Một con lắc đơn dao động điều hòa với tần số góc 4rad/s tại nơi có gia tốc trọng trường 10m/s2. Chiều dài dây treo con lắc là


A.50cm
B.81,5cm
C.125cm
D.62,5cm 

Câu 16: Trong chân không, một ánh sáng có bước sóng 0,6µm. Năng lượng của phôton ánh sáng này bằng


A.4,07eV
B.2,07eV
C.5,14eV
D.3,34Ev

Câu 17: Dòng điện có cường độ 
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(A) chạy qua điện trở thuần 100Ω. Trong 30 giây, nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở là


A.12kJ
B.24kJ
C.4243J
D.8485J

Câu 18: Gọi nđ, nt và nv lần lượt là chiết suất của một môi trường trong suốt đối với các ánh sáng đơn sắc đỏ, tím và vàng. Sắp xếp nào sau đây đúng?


A.nt>nđ>nv
B.nv>nđ>nt
C.nđ>nt>nv
D.nđ<nv<nt
Câu 19: Một con lắc đơn đang thực hiện dao động nhỏ thì


A.khi đi qua VTCB lực căng của sợi dây có độ lớn bằng trọng lượng của vật.


B.gia tốc của vật luôn vuông góc với sợi dây


C.khi đi qua vị trí cân bằng, gia tốc của vật bị triệt tiêu


D.tại hai vị trí biên gia tốc của vật tiếp tuyến với quỹ đạo chuyển động

Câu 20: Phát biểu nào dưới đây về hiện tượng quang dẫn là sai?

     A.hiện tượng quang dẫn là hiện tượng điện trở suất tăng mạnh khi được chiếu sáng


B.bước sóng giới hạn trong hiện tượng quang dẫn thường lớn hơn so với trong hiện tượng quang điện


C.quang dẫn là hiện tượng ánh sáng làm giảm điện trở suất của chất bán dẫn


D.trong hiện tượng quang dẫn là, xuất hiện thêm nhiều phần tử mang điện là electron và lỗ trống trong khối bán dẫn
Câu 21: Một vật dao động điều hòa dọc theo chiều dài quỹ đạo dài 10cm với chu kì T=2s. Quãng đường vật đi được trong thời gian 1 phút là


A.9m
B.3m
C.12m
D.6m
Câu 22: Một chất điểm thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương với phương trình 
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. Vận tốc cực đại của chất điểm là:


A. 
[image: image10.wmf]3

 m/s
    B. 200 m/s.

C. 1 m/s.

D. 2 m/s.
Câu 23: Nitơ tự nhiên có khối lượng nguyên tử là 14,00671u gồm hai đồng vị [image: image11.wmf]14
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N có khối lượng nguyên tử lần lượt là 14,00307u và 15,00011u. Tỉ lệ phần trăm của [image: image13.wmf]15
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N trong nitơ tự nhiên là 


A. 7,3%.
B. 0,73%.
C. 3,65%.     
D. 0,365%.

Câu 24: Một khung dây phẳng có diện tích 10cm2 đặt trong từ trường đều, mặt phẳng khung dây hợp với đường cảm ứng từ một góc 30o. Độ lớn từ thông qua khung là 3.10-5 Wb. Cảm ứng từ có giá trị

 A. B = 3.10-2 T
    B. B = 4.10-2 T                 C. B = 5.10-2 T
             D. B = 6.10-2 T

Câu 25: Trên một sợi dây đàn hồi đang có sóng dừng ổn định với khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp là 12cm, C và D là hai phần tử trên dây cùng nằm trong một bó sóng, có cùng biên độ dao động 4cm và nằm cách nhau 4cm. Biên độ dao động lớn nhất của các phần tử trên dây là

 A.4,62cm
B.5,66cm
C.8cm
D.6,93cm

Câu 26: Cho điện áp hai đầu đọan mạch là 
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V và cường độ dòng điện qua mạch là 
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A. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là:


A. P = 120 W.
B. P = 100 W.
C. P = 180 W.

D. P = 50 W.

Câu 27: Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ. Điện dung C có giá trị thay đổi được và cuộn dây thuần cảm. Điều chỉnh giá    trị của C thì thấy: Ở cùng thời điểm, số chỉ của V1 cực đại thì có giá trị gấp đôi số chỉ của V2. Hỏi khi số chỉ của V2 cực đại thì giá trị của nó gấp bao nhiêu lần số chỉ V1?

  A.2,5 lần
B.
[image: image16.wmf]22

lần

  C.2 lần
D.1,5 lần

Câu 28: Một vật sáng được đặt trước thấu kính cho ảnh thật. Khi dịch chuyển vật dọc theo trục chính lại gần thấu kính một đoạn 5cm thì ảnh dịch 10cm dọc theo trục chính. Khi dịch chuyển vật dọc theo trục chính ra xa thấu kính một đoạn 40cm thì ảnh dịch chuyển 8cm dọc theo trục chính. Tiêu cự của thấu kính là


A.10cm
B.12cm
C.8cm
D.20cm
Câu 29: Xét cuộn dây không thuần cảm. Nếu mắc cuộn dây vào điện áp không đổi 20V thì cường độ dòng điện qua cuộn dây là 3A, còn nếu mắc cuộn dây vào điện áp xoay chiều 40V-50Hz thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn dây là 3,6A. Hệ số công suất của cuộn dây bằng


A.0,5
B.0,8
C.0,6
D.0,7

Câu 30: Một chất phóng xạ có chu kỳ bán rã là 3,8 ngày. Sau thời gian 11,4 ngày thì độ phóng xạ (hoạt độ phóng xạ) của lượng chất phóng xạ còn lại bằng bao nhiêu phần trăm so với độ phóng xạ của lượng chất phóng xạ ban đầu?


A. 25%.
B. 75%.
C. 12,5%.
D. 87,5%.

Câu 31: Trong thí nghiệm Yang về giao thoa ánh sáng, nguồn phát ánh sáng trắng có bước sóng trong khoảng từ 380nm đến 760nm, M là một điểm trên màn, ứng với vị trí vân sáng bậc 5 của bước sóng 600nm. Bước sóng ngắn nhất cho vân tối tại M là


A.400nm
B.428nm
C.414nm
D.387nm

Câu 32: Cho biết mα = 4,0015u; 
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. Hãy sắp xếp các hạt nhân 
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 theo thứ tự tăng dần độ bền vững . Câu trả lời đúng là:
    A. 
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Câu 33: Đặt điện áp xoay chiều 
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(V) vào mạch điện gồm cuộn dây không thuần cảm (L, r), tụ điện C và điện trở R mắc nối tiếp. Biết điện áp hiệu dụng trên tụ C và điện trở bằng nhau, dòng điện sớm pha hơn điện áp của mạch là 
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và trễ pha hơn điện áp của cuộn dây là 
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. Tỉ số R/r gần nhất với giá trị nào sau đây?


A.4,5
B.3,5
C.5,5
D.2,5

Câu 34: Trong nguyên tử Hidro, electron chuyển động tròn đều quanh hạt nhân theo quỹ đạo tròn có bán kính 
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5.10

-

cm. Xác định tần số chuyển động của electron. Biết khối lượng của electron là 
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Câu 35: Hạt nhân 
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phóng xạ α biến thành 
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, quá trình phóng xạ còn có bức xạ γ. Biết động năng của hạt α là Kα = 4,54MeV, khối lượng các hạt tính theo đơn vị u là mRa = 226,025406; mRn = 222,017574; mα = 4,001505; me = 0,000549. Lấy 1u = 931,5MeV/c2, bỏ qua động lượng của photon γ. Bước sóng của tia γ là


A. 2,5.10-12m 
B. 5.10-12m 

C. 7,5.10-12m 

D. 10.10-12m

Câu 36: Trong môi trường đẳng hướng và không hấp thụ âm, có 3 điểm thẳng hàng theo đúng thứ tự A, B, C trong đó AB=100m. Đặt tại B một nguồn điểm phát âm với công suất P không đổi thì mức cường độ âm tại A và C lần lượt là LA=103dB và LC=99,5dB. Tìm khoảng cách AC?


A.150m
B.250m
C.200m
D.300m

Câu 37: Trong một thí nghiệm giao thoa sóng nước, hai nguồn A và B dao động theo phương vuông góc với mặt nước, cùng biên độ, cùng pha, cùng tần số 80Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 4m/s. Xét tam giác ABC có AB=16cm, AC=12cm, BC=20cm. Trên đoạn AC có bao nhiêu điểm dao động vuông pha với hai nguồn?


A.4
B.3
C.5
D.6

Câu 38: Trong mạch dao động lý tưởng có điện dung C = 2 nF. Tại thời điểm t1 thì cường độ dòng điện là 5 mA, sau đó T/4 hiệu điện thế giữa hai bản tụ là u = 10 V. Độ tự cảm của cuộn dây là:


A. 0,04 mH.
B. 8 mH.
C. 2,5 mH.
D. 1 mH.
Câu 39:Đặt điện áp xoay chiều 
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vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi và tụ C mắc nối tiếp. Thay đổi L thì ULmax=
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A. 
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C.80V
D.150V
Câu 40:  Hệ con lắc lò xo nhẹ  treo thẳng đứng. Một học sinh tiến hành hai lần kích thích dao động. Lần thứ nhất nâng vật lên rồi thả nhẹ thì thời gian ngắn nhất vật đến vị trí lực đàn hồi triệt tiêu là t1. Lần thứ hai đưa vật về vị trí lò xo không biến dạng rồi thả nhẹ thì thời gian ngắn nhất đến lúc lực hồi phục đổi chiều là t2. Cả hai trường hợp vật đều dao động điều hòa . Tỉ số 
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. Tỉ số gia tốc vật và gia tốc trọng trường ngay khi thả lần thứ nhất có giá trị gần nhất là:

A. 3.
B. 3/2.
  C. 1/3.
       D.2.
----Hết----

  
TRƯỜNG THPT TRẦN CAO VÂN
         ĐỀ THI THỬ THPT QG NĂM 2020- ĐỀ 06

 ĐỀ CHUYÊN KHTN HÀ NỘI LẦN 6                     
Bài kiểm tra:  KHOA HỌC TỰ NHIÊN


GV Chỉnh lý: Đoàn Văn Lượng
Môn kiểm tra thành phần: Vật Lý


( Đề có 04 trang )
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Mã đề 006
HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

Câu 1: Một người xách một xô nước đi trên đường, mỗi bước đi dài 40 cm. Chu kỳ dao động riêng của nước trong xô là 0,2 s. Để nước trong xô sóng sánh mạnh nhất thì người đó phải đi với tốc độ:

A. 4 m/s.
B. 2 m/s.
C. 80 m/s.
D. 40 m/s.

+ Để nước trong xô dao động mạnh nhất 
[image: image52.wmf]®

 cộng hưởng 
[image: image53.wmf]®

 chu kì bước đi của người bằng chu kì dao động riêng của xô nước 
[image: image54.wmf]LL40
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 Đáp án A
Câu 2: Cacbon 
[image: image55.wmf]14
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là chất phóng xạ β- có chu kỳ bán rã 5730 năm. Nếu ban đầu có 64 g chất này thì sau bao lâu còn lại 4g?


A.11460 năm

B.17190 năm

C.22920 năm

D.20055 năm
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Câu 3: Một sợi dây AB dài 120 cm căng ngang, hai đầu cố định. Trên dây có sóng dừng ổn định với 3 bụng sóng. Biết sóng truyền trên dây có tần số 100 Hz. Tốc độ truyến sóng trên dây là:

   A. 100 m/s.
B. 120 m/s.
C. 80 m/s.

D. 60 m/s.

+ Trên dây có sóng dừng với 3 bụng sóng → n = 3.

Điều kiện để có sóng dừng với hai đầu cố định 
[image: image57.wmf]v2lf
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m/s.Đáp án C
Câu 4: Trong thí nghiệm Yang về giao thoa ánh sáng đơn sắc, khoảng cách giữa hai khe là 2mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 3m. Nguồn sáng đơn sắc có bước sóng 
[image: image58.wmf]0,6
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. Khoảng vân giao thoa trên màn bằng

A.0,5mm

B.0,6mm


C.0,2mm

D.0,9mm 
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Câu 5: Trong chân không, các bức xạ có bước sóng tăng dần theo thứ tự đúng là


A.ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại, tia X, tia gamma, sóng vô tuyến và tia hồng ngoại


B.tia gamma, tia X, tia tử ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại và sóng vô tuyến


C.tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy tia tử ngoại, tia X, tia gamma và sóng vô tuyến


D.sóng vô tuyến, tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại, tia X và tia gamma

Câu 6: Những đặc trưng nào sau đây là đặc trưng vật lý của âm?


A. tần số, cường độ âm, đồ thị âm.
B. tần số, độ to, đồ thị âm.


C. tần số, đồ thị âm, âm sắc.
D. tần số, đồ thị âm, độ cao.

Đáp án A

+ Các đặc trưng vật lý của âm là tần số, cường độ âm và đồ thị dao động âm.

Câu 7: Chiếu xiên từ nước ra không khí một chùm tia sáng song song rất hẹp (coi như một tia sáng) gồm 5 thành phần đơn sắc: tím, cam, đỏ, lục, chàm. Tia ló đơn sắc màu lục đi là là mặt nước (sát với mặt phân cách giữa hai môi trường). Không kể tia đơn sắc màu lục, các tia ló ra ngoài không khí là các tia đơn sắc màu


       A. chàm, tím.
           B. tím, cam, đỏ.          C. đỏ, cam.
                  D. đỏ, cam, chàm.
+ Góc giới hạn cho phản xạ 
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1

sini

n

=

, với n là chiết suất của nước đối với các ánh sáng đơn sắc.


[image: image61.wmf]®

 Tia màu lục đi là là với mặt nước 
[image: image62.wmf]®

 tia lục đã bắt đầu xảy ra phản xạ toàn phần.

+ Vì 
[image: image63.wmf]tCl
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 khi tia lục bắt đầu xảy ra phản xạ toàn phần thì các tia tím và chàm đã xảy ra phản xạ toàn phần 
[image: image64.wmf]®

  vậy chỉ còn đỏ và cam khúc xạ ra ngoài không khí. Đáp án C
Câu 8: Đặt điện áp 
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 vào hai đầu tụ điện C. Tại thời điểm điện áp giữa hai đầu tụ điện bằng 0 thì cường độ dòng điện qua tụ bằng

A.0


B.
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C.
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D.
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Vuông pha: u=0 thì i=Io=
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Câu 9: Một mạch dao động điện từ gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 3183nH và tụ điện có điện dung 31,8nF. Chu kì dao động riêng của mạch bằng

A.2µs

B.5µs


C.6,28µs


D.15,71µs

[image: image70.wmf]2
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Câu 10: Công thoát electron của một kim loại là 4,14eV. Giới hạn quang điện của kim loại này là


A.0,6µm
B.0,3µm
C.0,4µm
D.0,2µm

[image: image71.wmf]7

19

3,00045.10

.1,6,10

o

hc

A

l

-

-

==


Câu 11: Một nguồn điện 9V-1Ω được nối với mạch ngoài có hai điện trở giống nhau mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện qua nguồn là 1A. Nếu hai điện trở mạch ngoài mắc song song thì cường độ dòng điện qua nguồn là

A.1/3A



B.2,5A



C.3A


D.9/4A
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Câu 12: Theo mẫu Bo về nguyên tử Hidro, khi các electron chuyển từ quỹ đạo L sang quỹ đạo N, bán kính quỹ đạo 
 A.tăng 4 lần


B.tăng 8 lần

C.tăng 2 lần

D.tăng 16 lần
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Câu 13: Hiện tượng quang điện sẽ không xảy ra nếu chiếu ánh sáng hồ quang điện vào một tấm kẽm


A.không tích điện




B.tích điện âm




C.được nối đất





D.được chặn bởi tấm thủy tinh dày
Câu 14:  Hai điện tích điểm có độ lớn bằng nhau được đặt trong không khí cách nhau 12 cm. Lực tương tác giữa hai điện tích đó bằng 10 N. Đặt hai điện tích đó trong dầu và đưa chúng lại cách nhau 8 cm thì lực tương tác giữa chúng vẫn là 10 N. Tính hằng số điện môi của dầu.


A. 2,25. 
B. 1. 
C. 3. 

D. 2,5.

+ Lực tương tác giữa hai điện tích khi đặt trong không khí 
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+ Khi đặt trong điện môi mà lực tương tác vẫn không đổi nên ta có: 
[image: image75.wmf]22
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.Đáp án A

Câu 15: Một con lắc đơn dao động điều hòa với tần số góc 4rad/s tại nơi có gia tốc trọng trường 10m/s2. Chiều dài dây treo con lắc là

A.50cm

B.81,5cm


C.125cm

D.62,5cm 
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Câu 16: Trong chân không, một ánh sáng có bước sóng 0,6µm. Năng lượng của phôton ánh sáng này bằng


A.4,07eV

B.2,07eV


C.5,14eV

D.3,34Ev
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Câu 17: Dòng điện có cường độ 
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(A) chạy qua điện trở thuần 100Ω. Trong 30 giây, nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở là

A.12kJ


B.24kJ



C.4243J

D.8485J


[image: image79.wmf]2
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Câu 18: Gọi nđ, nt và nv lần lượt là chiết suất của một môi trường trong suốt đối với các ánh sáng đơn sắc đỏ, tím và vàng. Sắp xếp nào sau đây đúng?


A.nt>nđ>nv

B.nv>nđ>nt


C.nđ>nt>nv

D.nđ<nv<nt
Câu 19: Một con lắc đơn đang thực hiện dao động nhỏ thì


A.khi đi qua VTCB lực căng của sợi dây có độ lớn bằng trọng lượng của vật.


B.gia tốc của vật luôn vuông góc với sợi dây


C.khi đi qua vị trí cân bằng, gia tốc của vật bị triệt tiêu


D.tại hai vị trí biên gia tốc của vật tiếp tuyến với quỹ đạo chuyển động

Câu 20: Phát biểu nào dưới đây về hiện tượng quang dẫn là sai?

A.hiện tượng quang dẫn là hiện tượng điện trở suất tăng mạnh khi được chiếu sáng


B.bước sóng giới hạn trong hiện tượng quang dẫn thường lớn hơn so với trong hiện tượng quang điện


C.quang dẫn là hiện tượng ánh sáng làm giảm điện trở suất của chất bán dẫn


D.trong hiện tượng quang dẫn là, xuất hiện thêm nhiều phần tử mang điện là electron và lỗ trống trong khối bán dẫn
Câu 21: Một vật dao động điều hòa dọc theo chiều dài quỹ đạo dài 10cm với chu kì T=2s. Quãng đường vật đi được trong thời gian 1 phút là


A.9m


B.3m



C.12m


D.6m

A=5cm; t=30T=> S=30.4.5=600cm
Câu 22: Một chất điểm thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương với phương trình 
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. Vận tốc cực đại của chất điểm là:


A. 
[image: image82.wmf]3

 m/s
  B. 200 m/s.
C. 1 m/s.
D. 2 m/s.
+ Từ phương trình hai dao động thành phần, ta có 
[image: image83.wmf]20rads.
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Biên động tổng hợp của hai dao động vuông pha 
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 Vận tốc cực đại của chất điểm 
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  Đáp án D
Câu 23: Nitơ tự nhiên có khối lượng nguyên tử là 14,00671u gồm hai đồng vị [image: image87.wmf]14
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N có khối lượng nguyên tử lần lượt là 14,00307u và 15,00011u. Tỉ lệ phần trăm của [image: image89.wmf]15
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N trong nitơ tự nhiên là 


A. 7,3%.

B. 0,73%.
C. 3,65%.     

D. 0,365%.

mN = (1 – x)mN14 + xmN15 ( 14,00671u = (1 – x).14,00307u + x.15,00011u

( x = 3,65.10-3 = 0,365% (Giải SOLVE). Đáp án D.
Câu 24: Một khung dây phẳng có diện tích 10cm2 đặt trong từ trường đều, mặt phẳng khung dây hợp với đường cảm ứng từ một góc 30o. Độ lớn từ thông qua khung là 3.10-5 Wb. Cảm ứng từ có giá trị


        A. B = 3.10-2 T
                B. B = 4.10-2 T             C. B = 5.10-2 T
          D. B = 6.10-2 T

Đáp án D.Ta có 
[image: image90.wmf].
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Câu 25: Trên một sợi dây đàn hồi đang có sóng dừng ổn định với khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp là 12cm, C và D là hai phần tử trên dây cùng nằm trong một bó sóng, có cùng biên độ dao động 4cm và nằm cách nhau 4cm. Biên độ dao động lớn nhất của các phần tử trên dây là


A.4,62cm


B.5,66cm

C.8cm



D.6,93cm


[image: image91.wmf]2.d

4sin

b

A

p

l

=

; 
[image: image92.wmf]124

4

2

dcm

-

==

; 
[image: image93.wmf]244,6188

b

cmA

l

=®=

cm
Câu 27: Cho điện áp hai đầu đọan mạch là 
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V và cường độ dòng điện qua mạch là 
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A. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là:


A. P = 120 W.
B. P = 100 W.
C. P = 180 W.

D. P = 50 W.

+ Công suất tiêu thụ của mạch 
[image: image96.wmf]PUIcos180
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 W. Đáp án C

Câu 26: Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ. Điện dung C có giá trị thay đổi được và cuộn dây thuần cảm. Điều chỉnh giá    trị của C thì thấy: Ở cùng thời điểm, số chỉ của V1 cực đại thì có giá trị gấp đôi số chỉ của V2. Hỏi khi số chỉ của V2 cực đại thì giá trị của nó gấp bao nhiêu lần số chỉ V1?

 A.2,5 lần



B.
[image: image97.wmf]22
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 C.2 lần



D.1,5 lần

V1 cực đại thì I=Imax; R=2ZC=2ZL; khi V2 cực đại 
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Câu 28: Một vật sáng được đặt trước thấu kính cho ảnh thật. Khi dịch chuyển vật dọc theo trục chính lại gần thấu kính một đoạn 5cm thì ảnh dịch 10cm dọc theo trục chính. Khi dịch chuyển vật dọc theo trục chính ra xa thấu kính một đoạn 40cm thì ảnh dịch chuyển 8cm dọc theo trục chính. Tiêu cự của thấu kính là


A.10cm

B.12cm

C.8cm



D.20cm

Vật và ảnh dịch chuyển cùng chiều nên ta có 
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Câu 29: Xét cuộn dây không thuần cảm. Nếu mắc cuộn dây vào điện áp không đổi 20V thì cường độ dòng điện qua cuộn dây là 3A, còn nếu mắc cuộn dây vào điện áp xoay chiều 40V-50Hz thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn dây là 3,6A. Hệ số công suất của cuộn dây bằng


A.0,5



B.0,8


C.0,6



D.0,7
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Câu 30:Một chất phóng xạ có chu kỳ bán rã là 3,8 ngày. Sau thời gian 11,4 ngày thì độ phóng xạ (hoạt độ phóng xạ) của lượng chất phóng xạ còn lại bằng bao nhiêu phần trăm so với độ phóng xạ của lượng chất phóng xạ ban đầu?


A. 25%.
B. 75%.
C. 12,5%.
D. 87,5%.

Hướng dẫn giải:
T = 3,8 ngày ; t = 11,4 = 3T ngày . Do đó ta đưa về hàm mũ để giải nhanh như sau :
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Câu 31: Trong thí nghiệm Yang về giao thoa ánh sáng, nguồn phát ánh sáng trắng có bước sóng trong khoảng từ 380nm đến 760nm, M là một điểm trên màn, ứng với vị trí vân sáng bậc 5 của bước sóng 600nm. Bước sóng ngắn nhất cho vân tối tại M là


A.400nm

B.428nm


C.414nm

D.387nm
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; Chọn k=7 

Câu 32: Cho biết mα = 4,0015u; 
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. Hãy sắp xếp các hạt nhân 
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 theo thứ tự tăng dần độ bền vững . Câu trả lời đúng là:
    A. 
[image: image111.wmf]C
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 EMBED Equation.3 [image: image113.wmf]O

16

8

.               B. 
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 EMBED Equation.3 [image: image118.wmf]C
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.      D. 
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 EMBED Equation.3 [image: image121.wmf]O
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Giải:Đề bài không cho khối lượng của 12C nhưng chú ý ở đây dùng đơn vị u, theo định nghĩa đon vị u bằng 1/12 khối lượng đồng vị 12C
[image: image123.wmf]Þ

 do đó có thể lấy khối lượng 12Clà 12 u. 

-Năng lượng liên kết riêng của từng hạt nhân là : 
 He :  Wlk = (2.mp + 2.mn – m α )c2 = 28,289366 MeV 
[image: image124.wmf]Þ

 Wlk riêng  = 7,0723 MeV / nuclon.

  C :  Wlk = (6.mp + 6.mn – mC )c2 = 89,057598 MeV   
[image: image125.wmf]Þ

  Wlkriêng  = 7,4215 MeV/ nuclon. 

  O :  Wlk = (8.mp + 8.mn – mO )c2 = 119,674464 meV  
[image: image126.wmf]Þ

 Wlk riêng  = 7,4797 MeV/ nuclon. 

-Hạt nhân có năng lượng  liên kết riêng càng lớn thì càng bền vững.=>hiều bền vững hạt nhân tăng dần là :      

  He < C < O. 
[image: image127.wmf]Þ

 Chọn  C. 
Câu 33: Đặt điện áp xoay chiều 
[image: image128.wmf]cos100
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(V) vào mạch điện gồm cuộn dây không thuần cảm (L, r), tụ điện C và điện trở R mắc nối tiếp. Biết điện áp hiệu dụng trên tụ C và điện trở bằng nhau, dòng điện sớm pha hơn điện áp của mạch là 
[image: image129.wmf]6

p

và trễ pha hơn điện áp của cuộn dây là 
[image: image130.wmf]3
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. Tỉ số R/r gần nhất với giá trị nào sau đây?
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Câu 34: Trong nguyên tử Hidro, electron chuyển động tròn đều quanh hạt nhân theo quỹ đạo tròn có bán kính 
[image: image133.wmf]9
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cm. Xác định tần số chuyển động của electron. Biết khối lượng của electron là 
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D. 
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	 Lực hút tĩnh điện giữa electron và hạt nhân:
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Tần số chuyển động của electron:

Electron chuyển động tròn quanh hạt nhân, nên lực tĩnh điện đóng vai trò là lực hướng tâm
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Vậy:
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Câu 35: Hạt nhân 
[image: image142.wmf]226
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phóng xạ α biến thành 
[image: image143.wmf]222
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Rn

, quá trình phóng xạ còn có bức xạ γ. Biết động năng của hạt α là Kα = 4,54MeV, khối lượng các hạt tính theo đơn vị u là mRa = 226,025406; mRn = 222,017574; mα = 4,001505; me = 0,000549. Lấy 1u = 931,5MeV/c2, bỏ qua động lượng của photon γ. Bước sóng của tia γ là


A. 2,5.10-12m 
B. 5.10-12m 
C. 7,5.10-12m 
D. 10.10-12m

HD:
Phương trình phản ứng: 
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Năng lượng phản ứng tỏa ra:  (E = (mRa - 88 me​ - mRn + 86 me - mα)c2 = 0,005229uc2 = 4,8708 MeV


Mặt khác:  (E = Kα + KRn + 
[image: image148.wmf]hc

l
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Theo định luật bảo toàn động lượng:   
mαvα = mRnvRn 
[image: image149.wmf]Þ

  mα Kα  = mRn KRn 
[image: image150.wmf]Þ

 KRn = 
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image154.wmf]Þ

 
[image: image155.wmf]13

Rn

hc

EKK0,2488MeV0,398.10J

-

a

=D--==

l



[image: image156.wmf]348

12

13

6,625.10.3.10

5.10m

0.398.10

-

-

-

Þl=»


Câu 36: Trong môi trường đẳng hướng và không hấp thụ âm, có 3 điểm thẳng hàng theo đúng thứ tự A, B, C trong đó AB=100m. Đặt tại B một nguồn điểm phát âm với công suất P không đổi thì mức cường độ âm tại A và C lần lượt là LA=103dB và LC=99,5dB. Tìm khoảng cách AC?
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Câu 37: Trong một thí nghiệm giao thoa sóng nước, hai nguồn A và B dao động theo phương vuông góc với mặt nước, cùng biên độ, cùng pha, cùng tần số 80Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 4m/s. Xét tam giác ABC có AB=16cm, AC=12cm, BC=20cm. Trên đoạn AC có bao nhiêu điểm dao động vuông pha với hai nguồn?
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điểm dao động vuông pha với hai nguồn 
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k=3,4,5
Câu 38: Trong mạch dao động lý tưởng có điện dung C = 2 nF. Tại thời điểm t1 thì cường độ dòng điện là 5 mA, sau đó T/4 hiệu điện thế giữa hai bản tụ là u = 10 V. Độ tự cảm của cuộn dây là:


A. 0,04 mH.

B. 8 mH.

C. 2,5 mH.

D. 1 mH.
Vì hai thời điểm vuông pha nên: 
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 . đáp án B.
Câu 39:Đặt điện áp xoay chiều 
[image: image166.wmf]2cos
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vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi và tụ C mắc nối tiếp. Thay đổi L thì ULmax=
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V. Khi đó UC=
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Câu 40:  Hệ con lắc lò xo nhẹ  treo thẳng đứng. Một học sinh tiến hành hai lần kích thích dao động. Lần thứ nhất nâng vật lên rồi thả nhẹ thì thời gian ngắn nhất vật đến vị trí lực đàn hồi triệt tiêu là t1. Lần thứ hai đưa vật về vị trí lò xo không biến dạng rồi thả nhẹ thì thời gian ngắn nhất đến lúc lực hồi phục đổi chiều là t2. Cả hai trường hợp vật đều dao động điều hòa . Tỉ số 
[image: image172.wmf]1
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. Tỉ số gia tốc vật và gia tốc trọng trường ngay khi thả lần thứ nhất có giá trị gần nhất là:

A. 3.
B. 3/2.
C. 1/3.
D.2.
Hướng dẫn

Chọn gốc O tại VTCB, chiều dương hướng lên , tại vị trí lò xo không biến dạng là 
[image: image173.wmf]00
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Theo bài ra: Lần 1: Thời gian ngắn nhất từ biên trên đến vị trí 
[image: image174.wmf]00
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là t1.
                  Lần 2:  Thời gian ngắn nhất từ vị trí 
[image: image175.wmf]00
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 =A’  đến vị trí CB là t2.

Theo bài ra, ta có: 
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Tỉ số gia tốc vật và gia tốc trọng trường ngay khi thả lần thứ nhất là: 
[image: image177.wmf]2
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